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A – PHẦN ĐIỀN TỪ (2,0 điểm)
Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống: không tiếp xúc, đảm, tự nhiên, ruột khoang, trần, tiếp xúc, lúp, chậm.
Mỗi từ điền đúng được 0,25 điểm.
Học sinh chỉ ghi vị trí và từ cần điền tương ứng vào giấy làm bài.
Câu 1: Nấm …(1)… có cơ quan sinh sản là đảm bào tử, bào tử mọc trên đảm.
Câu 2: Cây vạn tuế là đại diện thực vật thuộc nhóm hạt …(2)….
Câu 3: …(3)… là động vật đa bào bậc thấp, cơ thể hình trụ, có nhiều tua miệng, đối xứng tỏa tròn.
Câu 4: Trong …(4)…, đa dạng sinh học góp phần bảo vệ đất, bảo vệ nguồn nước, chắn sóng, chắn gió, điều hòa khí hậu, duy trì sự ổn định của hệ sinh thái.
Câu 5: Khi đi tham quan tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên em thường sử dụng loại kính …(5)… cầm tay.
Câu 6: Lực …(6)… xuất hiện khi vật gây ra lực có sự tiếp xúc với vật chịu tác dụng của lực.
Câu 7: Một thanh nam châm có thể hút viên bi bằng sắt đặt ở xa về phía nó, lúc này lực hút của nam châm lên viên bi là lực …(7)….
Câu 8: Khi đi xe xuống dốc, ta bóp phanh tạo lực ma sát giúp xe đi …(8)… lại.

B – PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.
Học sinh chỉ cần ghi thứ tự câu hỏi và đáp án tương ứng vào giấy làm bài.
[bookmark: _Hlk132700963]Câu 1: Trong tự nhiên, nấm có vai trò gì?
	A. Lên men bánh, bia, rượu.
	B. Cung cấp thức ăn

	C. Dùng làm thuốc.
	D. Tham gia phân hủy rác thải hữu cơ.



Câu 2: Đâu không phải vai trò của thực vật:
A. Góp phần giữ cân bằng hàm lượng khí oxygen và carbon dioxide trong không khí 
B. Hiện tượng thoát hơi nước ở lá cây góp phần làm giảm nhiệt độ môi trường 
C. Làm ô nhiễm môi trường 
D. Thực vật góp phần chống xói mòn đất và bảo vệ nguồn nước

Câu 3: Động vật không xương sống bao gồm:
	A. Cá, lưỡng cư, chân khớp, giun.
	B. Cá, chân khớp, bò sát, thân mềm.

	C. Cá, lưỡng cư, bò sát, ruột khoang.
	D. Thân mềm, chân khớp, giun, ruột khoang.



Câu 4: Hành động nào dưới đây là hành động bảo vệ đa dạng sinh học?
	A. Trồng cây gây rừng.
	B. Xây dựng nhiều đập thủy điện.

	C. Đốt rừng làm nương rẫy.
	D. Biến đất rừng thành đất phi nông nghiệp.



Câu 5: Thực vật góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhờ khả năng nào dưới đây?
A. Hấp thụ khí carbon dioxide và các khí thải độc hại khác, đồng thời thải khí oxygen.
B. Hô hấp, hấp thụ khí oxygen và thải khí carbon dioxide ra môi trường.
C. Giữ lại bụi bẩn trong lòng đất, hạn chế lượng bụi trong không khí.
D. Giảm lượng mưa, giảm lũ lụt, hạn hán.

Câu 6: Một quả bóng nằm yên được tác dụng một lực đẩy, khẳng định nào sau đây đúng?
A. Quả bóng chỉ bị biến đổi chuyển động. 
B. Quả bóng chỉ bị biến đổi hình dạng. 
C. Quả bóng vừa bị biến đổi hình dạng, vừa bị biến đổi chuyển động.
D. Quả bóng không bị biến đổi.

Câu 7: Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi:
A. Quyển sách để yên trên mặt bàn nằm nghiêng.
B. Ô tô đang chuyển động, đột ngột hãm phanh. 
C. Quả bóng bàn đặt trên mặt bàn nằm ngang nhẵn bóng.
D. Xe đạp đang xuống dốc.

Câu 8: Trong các trường hợp xuất hiện lực dưới đây trường hợp nào là lực ma sát?
	A. Lực làm cho nước chảy từ trên cao xuống.
	B. Lực xuất hiện khi lò xo bị nén.

	C. Lực xuất hiện làm mòn lốp xe.
	D. Lực tác dụng làm xe đạp chuyển động.



C – PHÂN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm):
a) Trình bày vai trò của thực vật trong tự nhiên.
b) Cho các thực vật sau: cây rêu tản, cây rau bợ, cây vạn tuế, cây thông 2 lá, cây dâu tằm,  cây dưa leo, cây dương xỉ, cây rêu tường. Hãy sắp xếp chúng vào các nhóm thực vật đã học.

Câu 2 (1,5 điểm):
Nêu một số tác hại của động vật trong đời sống con người

Câu 3 (1,5 điểm):
a) Kéo một vật bằng một lực theo hướng nằm ngang từ trái sang phải, độ lớn 1500N. Hãy biểu diễn lực đó trên hình vẽ (tỉ xích 1cm ứng với 500N).
b) Khi treo vật có khối lượng 0,5 kg thẳng đứng vào lực kế, số chỉ lực kế lúc này là bao nhiêu?

Câu 4 (1,5 điểm):
Lực ma sát trượt xuất hiện khi nào? Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi nào?
-----HẾT-----
Học sinh không được phép sử dụng tài liệu khi làm bài.
Giám thị coi kiểm tra không giải thích gì thêm.
